	
	
	
	
	Biểu mẫu số 30

	Phụ lục IV
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ HUYỆN NĂM 2021 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh)


	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán đầu năm
	Dự toán sau điều chỉnh
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	22.039.800
	22.593.959
	554.159 
	103%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	13.528.034
	13.560.265
	32.231 
	100%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	5.614.606
	5.647.924
	33.318 
	101%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	0
	0
	0 
	 

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	5.614.606
	5.647.924
	33.318 
	101%

	3
	Thu kết dư
	0
	157.903
	157.903 
	 

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	2.891.760
	3.222.467
	330.707 
	111%

	5
	Thu từ nguồn bội chi
	5.400
	5.400
	0 
	100%

	II
	Chi ngân sách
	22.039.800
	22.593.959
	554.159 
	103%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh
	16.761.952
	16.605.421
	(156.531)
	99%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	5.277.848
	5.988.538
	710.690 
	113%

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	3.965.943
	3.965.943
	0 
	100%

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	1.311.905
	2.022.595
	710.690 
	154%

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	0 
	 

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	0 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	11.947.282
	12.657.972
	710.690 
	106%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	5.954.566
	5.954.566
	0 
	100%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	5.277.848
	5.988.538
	710.690 
	113%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	3.965.943
	3.965.943
	0 
	100%

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	1.311.905
	2.022.595
	710.690 
	154%

	3
	Thu kết dư
	 
	 
	0 
	 

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	714.868
	714.868
	0 
	100%

	II
	Chi ngân sách 
	11.947.282
	12.657.972
	710.690 
	106%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	11.947.282
	12.657.972
	710.690 
	106%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	 
	 
	0 
	 

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	 
	 
	0 
	 

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	0 
	 

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	0 
	 


